
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ      
 

 

Số: 472/TM-BVĐKTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 8 năm 2022 

 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp vật tư nha khoa. 
 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh đang có nhu cầu mua sắm vật tư nha 

khoa phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh kính 

mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các vật tư theo phụ lục 1 đính kèm 

công văn, gửi thư mời chào giá về Khoa Dược- TBYT, Bệnh viện Đa khoa Thành 

phố Hà Tĩnh, Địa chỉ: số 456, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thạch Quý, TP 

Hà Tĩnh. Thời gian từ 10 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 8 

năm 2022 để tổng hợp như sau: 

1. Đăng kí kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang 

thiết bị y tế; 

2. Báo giá của các nhà cung cấp: theo mẫu phụ lục 2 (bao gồm nội dung kê 

khai phân nhóm); 

3. Catalog, cấu hình tính năng kỹ thuật theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 

10/7/2020. 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh kính mời đại diện nhà thầu nộp hồ sơ 

chào giá đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

 Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                
- Lưu: VT. KD. 

  

 
                                                         

   Trần Nguyên Phú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

( Kèm theo công văn số 472/BVĐKTP- KD ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Bệnh 

viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh) 

 

TT Danh mục 
Phân 

nhóm 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Ống hút (100 

cái/túi) 

 

Nhóm 6 

Ống hút nước bọt đầu màu xanh, không 

rỉ sét, dễ dàng tạo hình. Đầu ống trơn 

láng mềm mại để tránh hút dính vào mô 

 

Túi 20 

2 

Đầu kim tê (100 

cái/hộp) 

 

Nhóm 3 

Dùng gây tê tại chỗ hoặc gây tê vùng 

trong nha khoa Kim được làm từ vật 

liệu cao cấp, an toàn khi sử dụng, 

Mặt kim vát và sắc bén giảm thiểu chấn 

thương, hạn chế gây đau đớn khó chịu 

cho bệnh nhân. 

Kim 27G x 0.4 – 21mm (kim ngắn) 

Kim 27G x 0.4 – 30mm (kim dài) 

 

Hộp 15 

3 

Composite đặc 

Z250 (4g/ống) 

 

Nhóm 3 

"Cao su lấy dấu loại nặng, trùng hợp 

bình thường. 

Elite HD+ là một silicone bổ sung kết 

hợp các tác động của công nghệ nano 

với khả năng thấm nước cao, do đó đảm 

bảo lấy dấu hiệu quả trong nhiều trường 

hợp lâm sàng. Hộp/ 2 ống/ 250ml 

*Tỷ lệ trộn 1:1 

*Tổng thời gian làm việc 5’30” 

*Thời gian trộn: 2′ 

*Thời gian đông trong miệng 3’30” 

*Màu cam nhạt" 

 

Tuýp 10 

4 

Composite lỏng 

N-Flow (2g/tuýp) 

 

Nhóm 3 

"Cao su lỏng ELite HD+ Light Thành 

phần bao gồm: 1 tuýp chất nền 90ml, 1 

tuýp chất xúc tác 90ml, dạng lỏng, độ 

bền và chính xác cao. 

*Tỷ lệ pha trộn 1:1 trộn tay và dùng 

súng 

*Tổng thời gian làm việc 5’30” 

*Thời gian trộn: 2″ 

*Thời gian đông trong miệng 3’30” 

*Màu xanh da trời" 

 

Tuýp 10 

5 
Etching 5g 

 
Nhóm 6 

Là một axit xoi mòn men răng, ngà răng 

 
Tuýp 10 

6 

Guttar Percha 30 

(120 cái/hộp) 

 

Nhóm 3 

Cone chính sử dụng trám bít ống tủy, 

chính xác hiệu quả. Cone chính gutta 

percha dùng trám bít ống tủy trong điều 

trị nội nha. Cone sử dụng nhanh chóng, 

Hộp 05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chính xác gồm các loại F1(vàng), F2 

(đỏ), F3 (xanh dương). Hộp 60 cây 

 

7 

Mũi khoan (5 

cái/vỉ) 

 

Nhóm 6 

Đây là mũi khoan nha khoa kim cương 

với chuôi bằng thép không gỉ Hộp 08 

8 
Fuj1 35g 

 
Nhóm 3 

Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám 

xoang loại I tức là các xoang nhỏ. 

 

Hộp 02 

9 
Fuji9 15g 

 
Nhóm 3 

Tăng cường phóng thích Fluoride,vật 

liệu trám glass ionomer cản quang dành 

cho răng 

 

Hộp 12 

10 

Bôi trơn ống tủy 

7g 

 

Nhóm 3 

Chất bôi trơn ống tủy. Thành phần : 

EDTA Tetrasodium Salt >10-≤25% 

 

Tuýp 03 

11 

Mũi khoan cắt 

xương 

 

Nhóm 5 

Đây là mũi khoan dùng trong nha khoa 

làm bằng thép không gỉ Cái 
10 

 



 

PHỤ LỤC 2 

BÁO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO  

 ( Kèm theo công văn số:     /BVĐKTP- KD ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Bệnh 

viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh) 

Tên Công ty:.......... 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh. 

Chúng tôi là.... có địa chỉ tại... chúng tôi xin gửi tới quý bệnh viện bản chào giá vật 

tư nha khoa cụ thể như sau: 

 

TT 
Hàng 

hóa 

Cấu 

hình 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

cơ bản 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Mã kê 

khai 

 

Phân 

nhóm 

theo 

TT14 

 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           

Tổng cộng  

Bằng chữ:  

 

Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí 

Các điều khoản: 

- Hàng mới 100% 

- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược- TBYT, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh. 

- Thời gian giao hàng 

- Phương thức thanh toán:  

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng.... tháng kể từ ngày ký 

Ngày..... tháng..... năm.... 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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